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QUYẾT ĐỊNH 

Về ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động,

người có công và xã hội năm 2010


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ – CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Nghị quyết 03/NQ–CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

- Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 18/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2010.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện)
- Thường trực Chính phủ (để báo cáo):

- Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương (để báo cáo)

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ban chỉ đạo các Vùng (để phối hợp chỉ đạo thực hiện).

- UBTWMTTQ Việt Nam, các tổ chức Chính trị - Xã hội (để phối hợp chỉ đạo thực hiện).

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp chỉ đạo thực hiện)

- Lưu VP, KHTC.
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-LĐTBXH  ngày 26 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Năm 2010, với mục tiêu cùng cả nước phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2006-2010) và tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Căn cứ Nghị quyết 03/NQ–CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 18/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:
I – MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
1. Tạo việc làm cho 1.600 ngàn người, trong đó: tạo việc làm trong nước 1.515 ngàn người; xuất khẩu lao động 85 ngàn người. Tỷ lệ thất nghiệp lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4,7%. Cơ cấu lao động: nông, lâm, ngư nghiệp 50%; công nghiệp và xây dựng 21%; dịch vụ 29%. Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tranh chấp lao động.

2. Tuyển mới dạy nghề cho 1.748.000 người, trong đó trung cấp nghề, cao đẳng nghề 360.400 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 30%.

3. 90% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng, hoặc cao hơn mức sống bình quân dân cư nơi cư trú; xây mới 5.000 nhà, sửa chữa, nâng cấp 10.000 nhà tình nghĩa; hoàn thành cơ bản kiên cố hóa nhà ở cho đối tượng chính sách; 92% số xã, phường cả nước làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa 150 tỷ đồng.

4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước xuống dưới 9,5%; tỷ lệ hộ nghèo tại 62 huyện nghèo dưới 40% (theo chuẩn hiện hành).

5. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng bảo trợ xã hội; cải thiện, nâng cao mức sống cho đối tượng, tạo điều kiện để đối tượng khó khăn, yếu thế vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hỗ trợ kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai, dịch bệnh, mất mùa.

6. Thực hiện các quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em: 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được bảo vệ, chăm sóc; 55% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được tiếp cận các dịch vụ y tế không phải trả tiền.

7. Tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ tham gia bình đẳng trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình; tỷ lệ nữ trong tổng số lao động được tạo việc làm mới đạt 50%, trong tuyển mới dạy nghề đạt 43%.
8. Giáo dục, chữa bệnh cho 3 ngàn đối tượng mại dâm; dạy nghề, tạo việc làm, hoàn lương cho 2 ngàn người. Cai nghiện, phục hồi 50 ngàn người nghiện ma túy, trong đó cai nghiện mới 20 ngàn người; dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho 6 ngàn người. Xây dựng, chuyển hóa thêm 1 ngàn xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

II – GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ Luật, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án về lao động, người có công và xã hội 

1.1. Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung nghiên cứu: hoàn thiện trình Quốc hội thông qua dự án Luật người khuyết tật, xây dựng trình dự án Bộ Luật lao động (sửa đổi); trình Chính phủ ban hành 13 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền và phối hợp ban hành 58 Thông tư và Thông tư liên tịch (có Quyết định riêng). 
Giao Vụ pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tiến độ quy định.

1.2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về lao động, người có công và xã hội bằng nhiều hình thức đến người dân, doanh nghiệp.
- Giao Vụ pháp chế chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2010 theo đề án đã được phê duyệt.
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực, địa phương quản lý; lồng ghép với các chương trình, dự án, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện theo các hình thức phù hợp; phát huy năng lực của Báo Lao động – Xã hội, Tạp chí Lao động – Xã hội, Tạp chí Gia đình và trẻ em, Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông để thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật các lĩnh vực của ngành.
1.3. Các đơn vị  thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Chiến lược phát triển 10 năm (2011-2020), Kế hoạch 5 năm (2011-2015) đảm bảo nội dung và tiến độ yêu cầu; tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình quốc gia 2006-2010, xây dựng các Chương trình 2011-2015.
- Giao Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổng hợp xây dựng Chiến lược phát triển ngành 10 năm (2010 – 2020), bảo đảm tiến độ, nội dung yêu cầu của Tiểu ban chiến lược Trung ương.
- Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì: Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch 5 năm (2011-2015) của lĩnh vực, địa phương đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu theo Chỉ thị 751/CT-TTg ngày 03/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 2180/LĐTBXH-KHTC ngày 23/6/2009 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 -2015) về lao động, người có công và xã hội; tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
1.4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo thực hiện pháp luật về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn; các cơ chế, chính sách đặc thù; các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình quốc gia, Dự án, Đề án...; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm phù hợp của địa phương để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp; đặc biệt là các giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) trên các lĩnh vực
2.1. Tạo việc làm, phát triển thị trường lao động

2.1.1. Cục Việc làm chủ trì:
- Quản lý, theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu: tạo việc làm trong nước 1.515 ngàn người; tỷ lệ thất nghiệp lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4,7%; cơ cấu lao động ông, lâm, ngư nghiệp 50%, công nghiệp và xây dựng 21%, dịch vụ 29%;
- Xây dựng và phát huy hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin về thị trường lao động quốc gia; dự báo, tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động theo ngành, nghề, cấp trình độ; tổng hợp theo dõi, hướng dẫn quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; kết nối cung - cầu lao động trên phạm vi cả nước;

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về thị trường lao động; dự báo, tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động; phát triển và hoạt động có hiệu quả sàn giao dịch việc làm; 
- Hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý; tuyển chọn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ; đầu tư cơ sở vật chất, trang, thiết bị… cho các đơn vị thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp các cấp, đảm bảo tổ chức thực hiện đầy đủ chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí do Cục trực tiếp quản lý; theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án, hoạt động tại các Bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch và kinh phí năm 2010 Chương trình Mục tiêu Quốc gia Việc làm;
- Xây dựng chiến lược 10 năm (2011-2020) và kế hoạch 5 năm (2011-2015) về Việc làm; tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2006-2010 và xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia Việc làm giai đoạn 2011-2015.
2.1.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở thực hiện trên địa bàn:

- Quản lý, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trên địa bàn: tạo việc làm; giảm tỷ lệ thất nghiệp; chuyển dịch cơ cấu lao động;
- Dự báo, tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động theo ngành, nghề, cấp trình độ; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin về thị trường lao động; phát triển và hoạt động có hiệu quả sàn giao dịch việc làm; theo dõi, giám sát, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn;
- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các dự án, hoạt động của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Việc làm theo kế hoạch và kinh phí năm 2010; tập trung nguồn vốn bổ sung Quỹ quốc gia Việc làm cho các vùng khó khăn phát triển tự tạo việc làm; các dự án chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất; phát triển làng nghề, kinh tế trang trại, mô hình làng thanh niên lập nghiệp. Tập trung các giải pháp để đẩy mạnh dạy nghề, đồng bộ với hỗ trợ tín dụng, giống, phương tiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để khuyến khích các hộ gia đình phát triển sản xuất, tự tạo việc làm.
- Tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ đủ năng lực và cơ sở vật chất cho đơn vị thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; thực hiện đầy đủ chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

- Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2006-2010 và xây dựng Chương trình Việc làm giai đoạn 2011-2015 của các cơ quan, địa phương.
2.2. Xuất khẩu lao động

2.2.1. Cục Quản lý lao động ngoài nước chủ trì:
- Quản lý, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu đưa 85 ngàn người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
- Theo dõi sát diễn biến thị trường nước ngoài để kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm ổn định và phát triển thị trường, nhất là thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông...; tiếp tục các hoạt động để mở thị trường mới như Hoa Kỳ, Ôxtraylia, Canada...;
- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng và phát triển nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của thị trường;

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục xuất khẩu lao động mới đối với thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản để người lao động tiếp cận với thông tin, trực tiếp làm thủ tục, giảm tối đa các khâu, các bước trung gian, bảo đảm công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lừa đảo. Công khai về số lượng, chất lượng lao động (về ngoại ngữ, giáo dục định hướng, tay nghề, sức khỏe...) đối với từng thị trường làm căn cứ để các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo chủ động chuẩn bị nguồn lao động;
- Tuyên truyền về chính sách, chế độ, điều kiện, quy trình tuyển chọn; thông tin đầy đủ về điều kiện lao động, thu nhập và sinh hoạt của người lao động ở các thị trường, đặc biệt là thị trường Malayxia, Đài Loan, Trung Đông góp phần lành mạnh hóa về nhận thức, quyền lợi, nghĩa vụ của cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí do Cục trực tiếp quản lý; theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án, hoạt động tại các Bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch và kinh phí năm 2010 của đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009-2020; 
- Xây dựng kế hoạch 5 năm (2011-2015) về xuất khẩu lao động; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án thí điểm ®Æt hµng d¹y nghÒ cho xuÊt khÈu lao ®éng 3 năm (2008-2010) và đề xuất thực hiện giai đoạn 2011-2015.
2.2.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, cơ sở, doanh nghiệp, người dân thực hiện trên địa bàn:

- Quản lý, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn;

- Tổ chức tuyên truyền về chính sách, chế độ, điều kiện, quy trình tuyển chọn; thông tin đầy đủ về điều kiện lao động, thu nhập và sinh hoạt của người lao động ở các thị trường đến cơ sở và người dân.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án, hoạt động tại các ngành, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch và kinh phí năm 2010 đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009-2020;

2.3. Lao động – Tiền lương, Quan hệ lao động

2.3.1. Vô Lao ®éng - TiÒn l­¬ng chñ tr×: 

- Theo dâi, tổng hợp, đánh giá tình hình tiền lương, thu nhập của người lao động; t×nh h×nh tranh chÊp lao ®éng, ®×nh c«ng trong các loại hình doanh nghiệp trên phạm vi cả nước; 
- Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương giai đoạn 2001-2010 và nghiên cứu thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011 theo chỉ đạo của Ban cải cách tiền lương Nhà nước;

- Đề xuất điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và vùng trong các loại hình doanh nghiệp năm 2011 phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao thu nhập, mức sống cho người lao động; nghiên cứu, xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp nhằm khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động và góp phần thu hút nhân tài; tổ chức điều tra tiền lương và bảo hiểm xã hội năm 2010 theo đề án đã được phê duyệt; 
- Hướng dẫn thực hiện thí điểm cơ chế, quy trình đàm phán, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành; phổ biến mô hình xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh trong doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công.

2.3.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, người dân thực hiện trên địa bàn:

- Theo dâi, tổng hợp, đánh giá tình hình tiền lương, thu nhập của người lao động; t×nh h×nh tranh chÊp lao ®éng, ®×nh c«ng trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn; 
- Triển khai thực hiện mô hình xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh trong doanh nghiệp nhằm giảm thiểu, hạn chế tranh chấp lao động, đình công.
2.4. Bảo hộ Lao động
2.4.1. Cục An toàn Lao động chủ trì:

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xử lý, đề xuất xử lý tai nạn lao động nghiêm trọng trên phạm vi cả nước;
- Phổ biến, hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình cam kết thực hiện tốt an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn, văn minh trong doanh nghiệp; tổ chức và hướng dẫn tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; xây dựng quỹ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí do Cục trực tiếp quản lý; theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án, hoạt động tại các Bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch và kinh phí năm 2010 Chương trình Quốc gia Bảo hộ lao động; tổ chức Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 12 tại Thái Nguyên; 
- Xây dựng kế hoạch 5 năm (2011-2015) về an toàn, vệ sinh lao động; tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn (2006-2010) và xây dựng Chương trình Quốc gia Bảo hộ lao động giai đoạn (2011-2015).
2.4.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn:

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xử lý, đề xuất xử lý tai nạn lao động trên địa bàn;

- Triển khai thí điểm mô hình cam kết thực hiện tốt an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn, văn minh trong doanh nghiệp; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn;

- Tổ chức phát động Tuần lễ về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 12 trên địa bàn; 

- Thực hiện các dự án, hoạt động theo kế hoạch và kinh phí năm 2010 Chương trình Quốc gia Bảo hộ lao động.
2.5. B¶o hiÓm x· héi
2.5.1. Vụ Bảo hiểm xã hội chủ trì:

- Theo dõi, giám sát và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội trên phạm vi cả nước;

- Nghiªn cøu ®Ò xuÊt ®iÒu chØnh l­¬ng h­u, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi vµ trî cÊp hµng th¸ng ®èi víi c¸n bé x· nghØ viÖc.
2.5.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý, đề xuất xử lý những sai phạm, khó khăn, vướng mắc của cơ sở, doanh nghiệp, người dân trong thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
2.6. Dạy nghề

2.6.1. Tổng cục Dạy nghề chủ trì:
- Quản lý, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu tuyển mới dạy nghề 1.748 ngàn người, trong đó trung cấp nghề, cao đẳng nghề là 360.400 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 30%;
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống dạy nghề, đặc biệt là quy hoạch phát triển trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề theo đề án phát triển dạy nghề đến năm 2020;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định của pháp luật để nâng cao chất lượng dạy nghề;
- Chuẩn bị các điều kiện để tạo sự đột phá về chất lượng dạy nghề trong giai đoạn 2011-2020: triển khai thực hiện đồng bộ chương trình đào tạo giáo viên dạy nghề các cấp trình độ; nâng cao năng lực các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề đạt chuẩn quốc gia; hoàn thiện quy định về kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề; thực hiện kiểm định chương trình đào tạo nghề; kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề; xây dựng các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động, trước mắt là các nghề thi trong khu vực ASEAN, các nghề trong lĩnh vực khai thác than, du lịch;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí do Tổng cục trực tiếp quản lý; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán năm 2010 dự án tăng cường năng lực dạy nghề; nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dạy nghề; lập và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử về thị trường đào tạo nghề…;
- Tổ chức Hội thi tay nghề quốc gia; tham gia Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ X tại Indonexia; chuẩn bị tham gia Hội thi tay nghề thế giới lần thứ 41; 

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án dạy nghề cho nông dân theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ: xây dựng hoàn thiện các văn bản hướng dẫn làm cơ sở thực hiện trên cả nước; hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt đề án tổng thể để thực hiện trên địa bàn; trước mắt tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2010 để triển khai ngay trong quý I/2010, đảm bảo thực hiện 430 ngàn chỉ tiêu dạy nghề cho nông dân;
- Xây dựng chiến lược 10 năm (2011-2020) và kế hoạch 5 năm (2011-2015) về Dạy nghề. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2006-2010 và xây dựng dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề giai đoạn 2011-2015.
2.6.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, người dân thực hiện trên địa bàn:

- Quản lý, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu tuyển mới dạy nghề; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn;

- Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề; trên địa bàn mỗi tỉnh/thành phố tập trung đầu tư để có trường đạt chuẩn quốc gia phục vụ nhu cầu của thị trường lao động địa phương, nhất là các tỉnh ở vùng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc. Ưu tiên đầu tư và tăng cường quản lý, bảo đảm hiệu quả hoạt động của các trung tâm dạy nghề thuộc các huyện, các trường trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ ở các tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống để tham gia tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
- Phát triển các hoạt động về dự báo cung - cầu lao động, giới thiệu việc làm trong các cơ sở dạy nghề; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dạy nghề làm cơ sở phân tích, dự báo nhu cầu dạy nghề theo quy mô, cấp trình độ, ngành, nghề và từng địa bàn; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về học nghề và định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ cấp học phổ thông nhằm phân luồng học sinh vào học nghề sau trung học cơ sở;
- Thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2010 dự án tăng cường năng lực dạy nghề; tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2006-2010 và xây dựng dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn.
 - Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt đề án tổng thể triển khai thực hiện đề án dạy nghề cho nông dân để thực hiện trên địa bàn; trước mắt tập trung xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2010 để triển khai thực hiện ngay trong quý I/2010;
2.7. Chăm sóc Người có công

2.7.1. Cục Người có công chủ trì:

- Qu¶n lý, h­íng dÉn thùc hiÖn vµ tæng hîp ®¸nh gi¸ việc thực hiện các chØ tiªu: 90% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng, hoặc cao hơn mức sống bình quân dân cư nơi cư trú; xây mới 5.000 nhà, sửa chữa, nâng cấp 10.000 nhà tình nghĩa; hoàn thành cơ bản kiên cố hóa nhà ở cho đối tượng chính sách; 92% số xã, phường cả nước làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; huy động Quỹ đền ơn Đáp nghĩa 150 tỷ đồng;
- Nghiên cứu điều chỉnh mức trợ cấp người có công phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước; xác nhận, công nhận người có công còn tồn đọng để những người thực sự có công với cách mạng được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của nhà nước;
- Hướng dẫn quy hoạch, sắp xếp, đầu tư mạng lưới cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; đầu tư nâng cấp các công trình nghĩa trang liệt sỹ các tỉnh biên giới, nghĩa trang liệt sỹ lớn gắn với di tích lịch sử cách mạng; 
- Tổ chức thực hiện kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí do Cục trực tiếp quản lý; thực hiện đề án hỗ trợ 200 xã đặc biệt khó khăn có đông nạn nhân bị hậu quả chất độc hóa học; xây dựng và triển khai thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; thực hiện báo tin mộ liệt sỹ đến gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu người có công.
2.7.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, người dân thực hiện trên địa bàn:

- Qu¶n lý, h­íng dÉn thùc hiÖn vµ tæng hîp ®¸nh gi¸ chØ tiªu chăm sóc người có công trên địa bàn: hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng, hoặc cao hơn mức sống bình quân dân cư nơi cư trú; xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà tình nghĩa; số xã, phường cả nước làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn;

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người có công; xây dựng cơ sở dữ liệu người có công;
- Tổ chức thực hiện di chuyển mộ liệt sỹ, thăm viếng mộ, nghĩa trang liệt sỹ theo nguyện vọng của thân nhân; xây dựng cơ sở dữ liệu người có công; đầu tư, cải tạo söa ch÷a, n©ng cÊp mé, nghÜa trang liÖt sü, c«ng tr×nh t­ëng niÖm liÖt sü ®¶m b¶o æn ®Þnh, l©u dµi, ph¸t huy tÝnh gi¸o dôc truyÒn thèng c¸ch m¹ng cho thÕ hÖ trÎ;
- Thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” huy động mọi nguồn lực trong xã hội, góp phần nâng cao mức sống gia đình người có công và đào tạo, bồi dưỡng thế hệ con em người có công tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.8. Bảo trợ Xã hội
2.8.1. Cục Bảo trợ Xã hội chủ trì:
- Qu¶n lý, h­íng dÉn thùc hiÖn vµ tæng hîp ®¸nh gi¸ thực hiện chØ tiªu, nhiệm vụ: Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước xuống dưới 9,5%; tỷ lệ hộ nghèo tại 62 huyện nghèo dưới 40% (theo chuẩn hiện hành); thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng bảo trợ xã hội; cải thiện, nâng cao mức sống cho đối tượng, tạo điều kiện để đối tượng khó khăn, yếu thế vươn lên hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai, dịch bệnh, mất mùa;
- Rà soát các chính sách giảm nghèo hiện có; xây dựng, ban hành chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận quốc tế và tổ chức rà soát, đánh giá xác định hộ nghèo để thực hiện cho giai đoạn 2011-2015; xây dựng chiến lược giảm nghèo đến năm 2020; tổng kết, đánh giá thực hiện giai đoạn 2006-2010 và xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia Giảm nghèo; 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí do Cục trực tiếp quản lý; theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2010 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo, Chương trình giảm nghèo đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ tại các Bộ, ngành, địa phương;
- Triển khai thực hiện Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật với các hoạt động: xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện; xây dựng hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát, đánh giá; điều tra, thống kê đối tượng, xây dựng cơ sở dữ liệu; tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; xây dựng, triển khai thực hiện mô hình, đề án trợ giúp…;
- Hướng dẫn quy hoạch mạng lưới các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc và tư vấn cho các đối tượng xã hội, nhất là người tâm thần mãn tính, người tàn tật không nơi nương tựa…; 

- Triển khai thực hiện đề án phát triển nghề công tác xã hội; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán sự xã hội, hình thành mạng lưới cán sự xã hội tại thôn, bản; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo trợ xã hội;

- Tổng hợp rà soát đối tượng bảo trợ xã hội đối với những nội dung mới được điều chỉnh của Nghị định 67/2007/NĐ-CP; xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo trợ xã hội; xây dựng kế hoạch 5 năm (2011-2015) về bảo trợ xã hội.
2.8.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, người dân thực hiện trên địa bàn:
- Qu¶n lý, h­íng dÉn thùc hiÖn vµ tæng hîp ®¸nh gi¸ thực hiện chØ tiªu, nhiệm vụ trên địa bàn: giảm tỷ lệ hộ nghèo; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng bảo trợ xã hội; cải thiện, nâng cao mức sống cho đối tượng, tạo điều kiện để đối tượng khó khăn, yếu thế vươn lên hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai, dịch bệnh, mất mùa;

- Theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2010 các dự án, hoạt động thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo; Chương trình Giảm nghèo đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;
- Lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nhằm giảm nghèo bền vững; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt dạy nghề, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề cho người nghèo để tạo việc làm tại chỗ, tham gia lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu;
- Rà soát, đánh giá xác định hộ nghèo theo chuẩn mới; xây dựng cơ sở dữ liệu giảm nghèo, đánh giá thực hiện giai đoạn 2006-2010 và xây dựng chương trình giảm nghèo địa phương giai đoạn 2011-2015;

- Rà soát đối tượng bảo trợ xã hội đối với những nội dung mới được điều chỉnh của Nghị định 67/2007/NĐ-CP; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đã ban hành đối với những người yếu thế trong xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người thiệt thòi trong xã hội, phát triển và sử dụng có hiệu quả các quỹ từ thiện, nhân đạo…; 

- Thực hiện đề án, dự án giải quyết người lang thang, xin ăn ở các tỉnh/thành phố trọng điểm; đề án trợ giúp người tàn tật; đề án thí điểm nhà xã hội nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tàn tật không nơi nương tựa tại xã, phường...;
- Theo dõi sát tình hình thiếu đói giáp hạt, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để chỉ đạo kịp thời hoạt động cứu trợ tại địa phương và đề xuất các giải pháp khắc phục hậu quả. Chủ động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ, cứu trợ kịp thời cho người dân vùng bị thiên tai, dịch bệnh, không để người dân bị đói, trẻ em bỏ học, tạo điều kiện cho họ ổn định đời sống và sản xuất.
2.9. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

2.9.1. Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em chủ trì:
- Quản lý, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cả nước: thực hiện các quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, ngăn chặn, đầy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em: 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được bảo vệ, chăm sóc; 55% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được tiếp cận các dịch vụ y tế không phải trả tiền;
- Hướng dẫn hoàn thiện tổ chức bộ máy; bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ và cộng tác viên làm c«ng t¸c ch¨m sãc, b¶o vÖ trÎ em; ph¸t triÓn hÖ thèng Quü B¶o trî trÎ em c¸c cÊp, ®æi míi h×nh thøc, néi dung vËn ®éng, ho¹t ®éng cña quü, vËn ®éng trî gióp trÎ em nghÌo, tµn tËt, kh«ng n¬i n­¬ng tùa vÒ y tÕ, gi¸o dôc, d¹y nghÒ, t¹o viÖc lµm.

- Phổ biến, hướng dẫn thực hiện m« h×nh thóc ®Èy quyÒn tham gia cña trÎ em, m« h×nh phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch trÎ em, m« h×nh b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt, nhÊt lµ trÎ em bÞ nhiÔm HIV/AIDS, trÎ khuyÕt tËt, trÎ em vi ph¹m ph¸p luËt, trÎ em bÞ bu«n b¸n qua biªn giíi... X©y dùng c©u l¹c bé sinh ho¹t ngo¹i kho¸ vÒ gi¸o dôc quyÒn trÎ em trong nhµ tr­êng; më réng c¸c h×nh thøc t­ vÊn trùc tiÕp vµ t­ vÊn céng ®ång cho c¸c nhãm ®èi t­îng…;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí do Cục trực tiếp quản lý; theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2010 Ch­¬ng tr×nh “Ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng trÎ em lang thang, trÎ em bÞ x©m h¹i t×nh dôc vµ trÎ em ph¶i lao ®éng nÆng nhäc, trong ®iÒu kiÖn ®éc h¹i, nguy hiÓm giai ®o¹n 2004-2010” theo QuyÕt ®Þnh 19/2004/Q§-TTg ngµy 12/2/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ tại các Bộ, ngành, địa phương ®¶m b¶o ®óng môc tiªu, néi dung ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc phª duyÖt;
- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 55/CT của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổng hợp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu, chØ tiªu giai ®o¹n 2001-2010 và xây dựng Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng Quèc gia V× trÎ em ViÖt Nam giai đoạn 2011-2020; Ch­¬ng tr×nh “Ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng trÎ em lang thang, trÎ em bÞ x©m h¹i t×nh dôc vµ trÎ em ph¶i lao ®éng nÆng nhäc, trong ®iÒu kiÖn ®éc h¹i, nguy hiÓm giai ®o¹n 2004-2010”  theo QuyÕt ®Þnh 19/2004/Q§-TTg ngµy 12/2/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ và xây dựng chương trình giai đoạn 2011 -2020; x©y dùng ChiÕn l­îc ch¨m sãc, b¶o vÖ trÎ em ®Õn n¨m 2020; xây dựng Chương trình Quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; hoàn thiện bộ chỉ số giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
2.9.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, người dân thực hiện trên địa bàn:

- Quản lý, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn: thực hiện các quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được bảo vệ, chăm sóc; xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; trẻ em dưới 6 tuổi được tiếp cận các dịch vụ y tế không phải trả tiền;
- Kiện toàn bé m¸y; tuyển dụng, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý và cộng tác viên lµm c«ng t¸c ch¨m sãc, b¶o vÖ trÎ em; ph¸t triÓn hÖ thèng Quü B¶o trî trÎ em cơ sở;
- Thực hiện m« h×nh thóc ®Èy quyÒn tham gia cña trÎ em, m« h×nh phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch trÎ em, m« h×nh b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt, nhÊt lµ trÎ em bÞ nhiÔm HIV/AIDS, trÎ khuyÕt tËt, trÎ em vi ph¹m ph¸p luËt, trÎ em bÞ bu«n b¸n qua biªn giíi...; x©y dùng c©u l¹c bé sinh ho¹t ngo¹i kho¸ vÒ gi¸o dôc quyÒn trÎ em trong nhµ tr­êng; më réng c¸c h×nh thøc t­ vÊn trùc tiÕp vµ t­ vÊn céng ®ång cho c¸c nhãm ®èi t­îng;
- Thùc hiÖn kế hoạch, dự toán ngân sách 2010 Ch­¬ng tr×nh “Ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng trÎ em lang thang, trÎ em bÞ x©m h¹i t×nh dôc vµ trÎ em ph¶i lao ®éng nÆng nhäc, trong ®iÒu kiÖn ®éc h¹i, nguy hiÓm giai ®o¹n 2004-2010” theo QuyÕt ®Þnh 19/2004/Q§-TTg ngµy 12/2/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

2.10. Bình đẳng giới

2.10.1. Vụ Bình đẳng giới chủ trì:
- Quản lý, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới trong phạm vi cả nước: tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ tham gia bình đẳng trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình; tỷ lệ nữ trong tổng số lao động được tạo việc làm mới đạt 50%, trong tuyển mới dạy nghề đạt 43%;
- Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn triển khai thực hiện đề án kiện toàn, thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các Bộ, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Xây dựng kế hoạch hành động và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
- Hướng dẫn hoàn thiện tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực cán bộ và cộng tác viên làm c«ng t¸c bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp;
- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách thiết thực, phù hợp với từng ngành, từng địa phương, từng nhóm đối tượng để tạo sự chuyển biến sâu sắc nhận thức về Bình đẳng giới trong xã hội; lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào quá trình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các ngành, các cấp;
- Xây dựng Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; x©y dùng c¬ së d÷ liÖu, tiªu chÝ, hÖ thèng theo dâi, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ vÒ b×nh ®¼ng giíi.
2.10.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, người dân thực hiện trên địa bàn:

- Quản lý, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ về bình đẳng giới trên địa bàn: đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình; tăng tỷ lệ nữ trong tổng số lao động được tạo việc làm mới, tuyển mới dạy nghề;

- Thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ban hành theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách thiết thực, phù hợp với từng ngành, từng địa phương, từng nhóm đối tượng để tạo sự chuyển biến sâu sắc nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội; lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào quá trình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các ngành, các cấp;
- Kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ sở; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và cộng tác viên cơ sở.

2.11. Phòng chống tệ nạn xã hội

2.11.1. Cục Phòng chống tệ nạn xã hội chủ trì:

- Quản lý, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về phòng chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước: gi¸o dôc, ch÷a bÖnh cho 3 ngàn ®èi t­îng m¹i d©m; d¹y nghÒ, t¹o viÖc lµm sau cho 2 ngàn ®èi t­îng mại dâm hoµn l­¬ng. Cai nghiÖn, phôc håi 50 ngàn l­ît ng­êi; d¹y nghÒ, t¹o viÖc lµm sau cai cho 6 ngàn ng­êi nghiÖn ma tuý. X©y dùng, chuyÓn ho¸ 1.200 x·, ph­êng lµnh m¹nh kh«ng cã tÖ n¹n x· héi;
- Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chính sách, cơ chế cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình, cộng đồng; nâng cao hiệu quả quản lý, chữa trị, giáo dục và phục hồi tại các cơ sở Giáo dục – Lao động Xã hội. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển các mô hình, các hình thức chữa trị, phục hồi gắn với dạy nghề, tạo việc làm, giảm tái nghiện, tái phạm và hòa nhập cộng đồng hiệu quả;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí do Cục trực tiếp quản lý; hướng dẫn quy hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ quản lý để tăng 20% quy mô, nâng cao hiệu quả quản lý, chữa trị, giáo dục, cai nghiện phục hồi tại các cơ sở Giáo dục - Lao động Xã hội theo Luật Phòng, chống ma túy;

- Phát hiện, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện c¸c mô hình xã, phường phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm và cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm, hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, người mại dâm hiệu quả; tập trung vào các giải pháp bảo đảm việc làm, thu nhập, tái hòa nhập cộng đồng bền vững cho các đối tượng sau cai.
2.11.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, người dân thực hiện trên địa bàn:

- Quản lý, hướng dẫn và tổng hợp đánh giá thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn: giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề, tạo việc làm sau giáo dục, chữa bệnh cho đối tượng mại dâm; cai nghiện, phục hồi, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho đối tượng nghiện ma túy; xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, truy quét, xử lý vi phạm và lập hồ sơ đưa đi giáo dục các đối tượng hành nghề mại dâm và các nhà hàng, cơ sở tổ chức hoạt động mại dâm; tăng cường vai trò giám sát của nhân dân đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm. 

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ quản lý để tăng 20% quy mô, nâng cao hiệu quả quản lý, chữa trị, giáo dục, cai nghiện phục hồi tại các cơ sở Giáo dục - Lao động Xã hội theo Luật Phòng, chống ma túy. 

- Nhân rộng c¸c mô hình xã, phường phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm và cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm, hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, người mại dâm hiệu quả; tập trung vào các giải pháp bảo đảm việc làm, thu nhập, tái hòa nhập cộng đồng bền vững cho các đối tượng sau cai.

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội; chuyển hóa những xã, phường trọng điểm về tệ nạn ma túy, mại dâm; huy động tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhà trường… thực hiện đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên tránh xa ma túy, mại dâm; phát động phong trào toàn dân phát hiện người nghiện, vận động đối tượng nghiện và gia đình người nghiện tự khai báo và đăng ký thực hiện hình thức cai nghiện; xây dựng lực lượng tình nguyện viên ở các xã, phường. Đưa công tác cai nghiện, phục hồi; phòng, chống mại dâm vào chỉ tiêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đối với cấp Ủy, chính quyền các cấp.
3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng; tăng cường hợp tác quốc tế
3.1. Văn phòng Bộ chủ trì thực hiện đồng bộ, bảo đảm tiến độ giai đoạn 2 Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát để loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết trong hoạt động của mình; xây dựng, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, các loại biểu mẫu, giấy tờ và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, công khai hóa trên các trang thông tin điện tử để mọi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu đều có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng.

3.2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc tập thể; cải tiến mạnh mẽ lề lối, tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp; trang bị phương pháp làm việc khoa học, từng bước hiện đại; xây dựng và áp dụng quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn TCVN  ISO 9001: 2008 ở một số cơ quan, đơn vị cơ sở.

3.3. Trung tâm Thông tin chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của ngành; đảm bảo điều kiện kỹ thuật để tổ chức các hội nghị giao ban trực tuyến với địa phương.
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo; sử dụng văn bản điện tử để từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; cải tiến và quy chuẩn hóa quy trình công việc liên quan đến hoạt động nội bộ, giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước và giao dịch với các tổ chức cá nhân trên môi trường mạng nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3.4. Vụ Tổ chức cán bộ: tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo Nghị định số 186/2007/NĐ–CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ. Hướng dẫn các địa phương hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, huyện theo thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT- NV- LĐTBXH ngày 10/7/2008; cấp xã, phường, thị trấn theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2009 của Chính phủ. Nghiên cứu đổi mới cơ chế tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút những người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức vào làm việc trong ngành.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động nghiên cứu tổ chức bộ máy và cơ cấu nhân sự của đơn vị, địa phương để đề xuất sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

3.5. Thanh tra Bộ chủ trì: xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực; các dự án đầu tư, viện trợ; các đơn vị chi tiêu nhiều ngân sách, sử dụng tài sản công, đất công; xuất khẩu lao động, bảo hiểm xã hội; xác nhận và hưởng chính sách người có công; vay vốn tạo việc làm, giảm nghèo; chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp…; sơ kết, đánh giá việc thí điểm thanh tra viên phụ trách vùng và thực hiện phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp; theo dõi, giám sát và tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện và chØ ®¹o, h­íng dÉn c¸c c¬ quan, doanh nghiệp, c¬ së thùc hiÖn: chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện toàn diện phiếu kiểm tra thực hiện pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp không báo cáo tự kiểm tra hoặc có nhiều vi phạm pháp luật lao động; củng cố, tăng cường và chuyên nghiệp hóa lực lượng thanh tra viên lao động ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.

3.6. Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì: theo dõi, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước để tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành; theo dõi, giám sát và tổng hợp đánh giá thực hiện Chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; hướng dẫn thực hiện cơ chế phân cấp, trao quyền để tạo chủ động cho địa phương, nhất là các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; phân cấp, trao quyền gắn với trách nhiệm để đảm bảo quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao đúng mục đích, có hiệu quả cao, không thất thoát, tiêu cực.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện và chØ ®¹o, h­íng dÉn thực hiện: Chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cơ chế phân cấp, trao quyền để tạo chủ động cho địa phương, cơ sở nhất là các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; phân cấp, trao quyền gắn với trách nhiệm để đảm bảo quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao đúng mục đích, có hiệu quả cao, không thất thoát, tiêu cực; quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản chặt chẽ, đúng chế độ, chính sách quy định.

3.6. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì thực hiện: theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của toàn ngành.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công: 

- Thực hiện trách nhiệm báo cáo về các công ước cơ bản của ILO, báo cáo về cËp nhËt luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch theo nghÜa vô quy ®Þnh ®èi víi n­íc thµnh viªn cña WTO; tham gia ®µm ph¸n vÒ hîp t¸c kinh tÕ, ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i víi c¸c n­íc vµ nhãm n­íc trong c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi chÝnh s¸ch lao ®éng, tiÒn l­¬ng, an sinh x· héi cho ng­êi lao ®éng...;  

- Tranh thñ sù hç trî cña c¸c ®èi t¸c quèc tÕ ®a ph­¬ng thuéc hÖ thèng Liên hợp quốc, c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ cho viÖc hoµn thiÖn vµ thùc thi chÝnh s¸ch lao ®éng, viÖc lµm, d¹y nghÒ, chÝnh s¸ch lång ghÐp giíi vµ an sinh x· héi nh»m ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp quèc tÕ cña Bé, ngµnh;
- Duy tr× hîp t¸c víi các tæ chøc phi chÝnh phñ quèc tÕ ®Ó huy động nguồn lực thùc hiÖn dù ¸n, ho¹t ®éng gióp ®ì, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ trÎ em, nhÊt lµ trÎ em cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®Æc biÖt, ng­êi tµn tËt, ng­êi giµ, phô n÷ nghÌo, ®èi t­îng cai nghiÖn ma tuý, ng­êi nhiễm HIV/AIDS , n¹n nh©n cña th¶m họa thiªn tai t¹i c¸c c¬ së, ®Þa ph­¬ng. 
II – TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ kết quả thực hiện 4 năm (2006-2009), rà soát những chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của hoạch 5 năm (2006-2010) đặc biệt là những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại mà khả năng khó hoàn thành để đề xuất các giải pháp mạnh, đột phá, tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm trên tất cả các lĩnh vực của ngành. 
2. Căn cứ kết quả thực hiện 4 năm và những nhiệm vụ, nội dung trong chương trình công tác này; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị, địa phương; quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công từng bộ phận, cá nhân để thực hiện và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ) trước ngày 25/2/2010 để theo dõi, giám sát.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình công tác này và những nhiệm vụ thường xuyên; kịp thời đề xuất các giải pháp, nhân rộng các mô hình phù hợp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ: báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm trước ngày 15/6/2010; báo cáo thực hiện cả năm trước ngày 15/11/2010.
4. Các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và đảm bảo điều kiện nhân lực, kinh phí; phối hợp chỉ đạo, điều hành chung trong quá trình thực hiện; sơ kết, đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của Bộ, ngành.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc chương trình công tác này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ xem xét quyết định.
6. Chánh Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác này, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết bảo đảm chương trình được thực hiện đồng bộ, hiệu quả./.
	
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Ngân
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